B6-BCDK

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………., ngày … tháng … năm 20….


BÁO CÁO

NỘI DUNG KHOA HỌC, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
(Từ ngày …../…./20…. đến ngày …./…./20….)
	1.
	Tên nhiệm vụ:
	2.
	Ngày báo cáo

	
	
	
	Kỳ:

	3.
	Cơ quan chủ trì: 

	Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

                

	4.
	Thời gian thực hiện:    tháng, từ              đến 

	5.
	Tổng kinh phí thực hiện:     … triệu đồng

	6.
	Công việc chính đã được thực hiện tính từ ngày..... /...../20...  đến kỳ báo cáo (theo tiến độ ghi trong hợp đồng đề tài/dự án)

	
	Theo kế hoạch trong hợp đồng
	Thực hiện (đánh dấu ”X” vào cột tương ứng

	
	6.1. Các nội dung công việc hoàn thành theo kế hoạch trong kỳ báo cáo
	Vượt mức
	Hoàn thành

	
	Nội dung 1: …………………………………………………………...
	
	

	
	Nội dung 2: …………………………………………………………...
	
	

	
	………
	
	

	
	6.2. Tổng nội dung, công việc hoàn thành theo kế hoạch từ khi ký hợp đồng đến kỳ báo cáo 
	
	

	
	Nội dung 1: …………………………………………………………...
	
	

	
	Nội dung 2: …………………………………………………………...
	
	

	
	……….
	
	

	
	6.3. Các nội dung công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch

	
	6.3.1. Các nội dung công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch trong kỳ báo cáo (Ghi rõ nội dung công việc đồng thời giải trình lý do cụ thể):

	
	- Nội dung 1: …………………………………………………………..................................

- Lý do: ……………………………………………………………………………………...

	
	- Nội dung 2: …………………………………………………………..................................

- Lý do: ……………………………………………………………………………………...

	
	………..

	
	6.3.2. Các nội dung công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch từ khi ký hợp đồng đến kỳ báo cáo (Ghi rõ nội dung công việc đồng thời giải trình lý do cụ thể):

	
	- Nội dung 1: …………………………………………………………..................................

- Lý do: ……………………………………………………………………………………...


	
	- Nội dung 2: …………………………………………………………..................................

- Lý do: ……………………………………………………………………………………...


	7.
	Các sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành 

7.1. Trong kỳ báo cáo

	
	

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng theo hợp đồng
	Số lượng đạt được
	Mức chất lượng (các chỉ tiêu KT - KT, yêu cầu khoa học) đạt được so với đăng ký trong hợp đồng

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Dạng I
	
	
	
	

	
	Tên sản phẩm 1
	
	
	
	

	
	Tên sản phẩm 2
	
	
	
	

	
	………..
	
	
	
	

	
	Dạng II, III
	
	
	
	

	
	Tên sản phẩm 1
	
	
	
	

	
	Tên sản phẩm 2
	
	
	
	

	
	7.2. Lũy kế từ khi thực hiện đề tài/dự án đến hết kỳ báo cáo

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng theo hợp đồng
	Số lượng đạt được
	Mức chất lượng (các chỉ tiêu KT - KT) đạt được so với đăng ký trong hợp đồng

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Dạng I
	
	
	
	

	
	Tên sản phẩm 1
	
	
	
	

	
	Tên sản phẩm 2
	
	
	
	

	
	…………..
	
	
	
	

	
	Dạng II, III
	
	
	
	

	
	Tên sản phẩm 1
	
	
	
	

	
	Tên sản phẩm 2
	
	
	
	

	8
	Số lượng sản phẩm đã được sử dụng hoặc tiêu thụ và doanh thu bán sản phẩm (nếu có)

	
	Bảng 2

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Doanh thu. tr.đ.
	Đơn vị sử dụng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	

	9
	Các sản phẩm KHCN đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế (lũy kế từ khi thực hiện đề tài/đề án/dự án đến ngày báo cáo)

	TT
	Tên sản phẩm
	Địa chỉ ứng dụng

(tổ chức, doanh nghiệp)
	Quy mô, hiệu quả kinh tế - xã hội

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* Ghi chú: Cộng lũy kế các kỳ báo cáo trước

	10.
	Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu trong báo cáo

(Đánh giá các điểm chính về số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện và các vấn đề khác (tình hình hợp tác Quốc tế, phối hợp thực hiện…)

	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	11.
	Tình hình sử dụng kinh phí tính đến ngày báo cáo, cụ thể (đính kèm Bảng kê chi tiết tình hình sử dụng kinh phí)

	11.1
	Nguồn ngân sách nhà nước:                                                (Đơn vị tính: ….. đồng)

	a)
	Kinh phí được sử dụng trong kỳ. Trong đó:
	

	
	- Số dư năm trước chuyển sang: 

+ Nguồn SNKHCN tỉnh:

+ Nguồn NS huyện/ngành
	

	
	- Kinh phí được cấp trong năm: 

+ Nguồn SNKHCN tỉnh:

+ Nguồn NS huyện/ngành
	

	b)
	Kinh phí đã sử dụng và hoàn thành việc thanh toán trong kỳ:

+ Nguồn SNKHCN tỉnh:

+ Nguồn NS huyện/ngành
	

	c)
	Kinh phí đã ứng chi cho các nội dung, công việc đang triển khai trong kỳ:

+ Nguồn SNKHCN tỉnh:

+ Nguồn NS huyện/ngành
	

	d)
	Kinh phí chưa sử dụng trong kỳ (chuyển kỳ sau):  

+ Nguồn SNKHCN tỉnh:

+ Nguồn NS huyện/ngành
	

	e)
	Kinh phí đã được đơn vị quản lý kinh phí kiểm tra xác nhận quyết toán từ đầu đến kỳ báo cáo: ( các năm trước)

+ Nguồn SNKHCN tỉnh:

+ Nguồn NS  huyện/ngành
	

	f)
	Kinh phí đề nghị xác nhận quyết toán trong kỳ báo cáo:

+ Nguồn SNKHCN tỉnh:

+ Nguồn NS huyện/ngành
	

	11.2
	Nguồn khác
	

	a)
	Kinh phí đã chi cho các nội dung, công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo:
	

	b)
	Kinh phí đã ứng chi cho các nội dung, công việc đang triển khai:
	

	c)
	Kinh phí đã được đơn vị quản lý kinh phí kiểm tra xác nhận từ đầu đến kỳ báo cáo:
	

	d)
	Kinh phí đề nghị xác nhận quyết toán trong kỳ báo cáo:
	

	12
	Tình hình sử dụng kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị:
	

	12.1
	Trong kỳ báo cáo: 
	

	TT
	Tên tài sản, thiết bị

(Ghi đầy đủ thông tin liên quan tài sản: nước sản xuất, số hiệu quy cách, thông số kỹ thuật )
	Tháng, năm đưa vào sử dụng
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Thiết bị A..
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	Lũy kế từ khi thực hiện nhiệm vụ đến hết kỳ báo cáo: 
	triệu đồng

	TT
	Tên tài sản, thiết bị

(Ghi đầy đủ thông tin liên quan tài sản: nước sản xuất, số hiệu quy cách, thông số kỹ thuật )
	Tháng, năm đưa vào sử dụng
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Thiết bị A..
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Những vấn đề tồn tại cần giải quyết

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . .



	14.
	Dự kiến những công việc cần triển khai tiếp trong thời gian tới

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . 



	15.
	Kết luận và kiến nghị 

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .




	Chủ nhiệm đề tài/đề án/dự án
(Họ tên, chữ ký)
	Thủ trưởng tổ chức

chủ trì thực hiện đề tài/đề án/dự án
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)








1

